	SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN

(Đề thi gồm 3 trang)
	ĐỀ THI ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

MÔN SINH HỌC 11 - LẦN THỨ IX

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề )




Câu 1. (2,0 điểm)

a) Cây xanh có những con đường thoát hơi nước nào qua lá ? Phân tích mặt tích cực và tiêu cực của sự thoát hơi nước qua lỗ khí. Vì sao nói sự thoát hơi nước qua lỗ khí ở cây xanh là tất yếu?



b) Trình bày đặc điểm quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học. Vì sao để ngăn chặn sự mất nitơ trong đất phải đảm bảo độ thoáng cho đất ?

Câu 2. (2,0 điểm)


 a) Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp ở thực vật. Sản phẩm nào của quang hợp có chứa O18 trong những trường hợp sau:


  - Trường hợp 1: cung cấp cho cây CO2 trong đó chứa O18 


  - Trường hợp 2: cung cấp cho cây H2O trong đó chứa O18 . 


b) Trong môi trường dinh dưỡng có glucozo phóng xạ 14C, nhận thấy cứ 1 glucozo được oxi hóa hoàn toàn cần 6 O2 và tạo được 36 ATP. 

- Độ phóng xạ của hợp chất nào phải đo để khẳng định Glucozo đã bị oxi hóa hoàn toàn? 


- Khi đưa nấm men sang môi trường yếm khí thì thu được 2 ATP cho một phân tử Glucozo. Hợp chất nào chứa 14C? Quá trình này và quá trên khác nhau cơ bản ở những điểm nào?  
Câu 3. (2,0 điểm)

a) Có các hoocmon thực vật sau: AIA, GA, xitokinin, êtilen, ABA và các tác dụng sinh lí như sau: làm trương dãn tế bào; ức chế sự nảy mầm của hạt; ảnh hưởng tới tính hướng động; kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ; kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, chồi; làm chậm quá trình già của tế bào. 

Hãy sắp xếp các hoocmon thực vật phù hợp với tác động sinh lí của nó. 
b) Cho quang chu kì: chiếu sáng 10 giờ sau đó 7 giờ trong tối nhưng có bật sáng trong tối, cuối cùng là 7 giờ trong tối. Cây mía có thể ra hoa theo quang chu kì trên không, tại sao?

Câu 4. (2,0 điểm)
a) Trong tự nhiên và nhân tạo, quả không hạt được tạo ra theo những cách nào? 
b) Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích.
- Thụ tinh kép chỉ xảy ra ở thực vật hạt kín.


- Ở thực vật hạt kín, hạt phấn có hai nhân trực tiếp tham gia vào quá trình thụ tinh kép. 
Câu 5. (2,0 điểm)

a) Chứng minh rằng sự đóng mở khí khổng là một dạng cảm ứng của thực vật.


b) Người ta tiến hành thí nghiệm : lấy khoảng 2 gam lá khoai lang còn xanh tươi, cắt nhỏ, nghiền trong cối sứ rồi bỏ vào cốc thủy tinh; rót 20ml cồn vào cốc khuấy đều, để trong 25 phút sau đó lọc lấy dịch đựng trong ống nghiệm số I. Làm tương tự với 2 gam củ cà rốt và đựng dịch lọc trong ống nghiệm số II. 

- Cho biết màu sắc dung dịch trong mỗi ống thí nghiệm. Giải thích kết quả thu được.
           - Nếu thay cồn bằng nước cất, kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào, tại sao?

Câu 6. (2,0 điểm)


a) Tại sao nói dạ dày trâu, bò là nơi biến đổi thức ăn rất quan trọng trong ống tiêu hóa của chúng? 

b) Trong quá trình hô hấp của chim, hàm lượng khí O2 và CO2 trong túi khí trước và túi khí sau khác nhau như thế nào, tại sao?  Giả sử không có các túi khí thì quá trình hô hấp của chim có diễn ra hay không? Giải thích.

Câu 7. (2,0 điểm)
a) Phân biệt tuần hoàn của cá, ếch, gà về: tim, số vòng tuần hoàn và chất lượng máu đi nuôi cơ thể. 
b) Vì sao đa số động vật có kích thước cơ thể lớn phải có hệ tuần hoàn kín với 2 vòng tuần hoàn?
Câu 8. (2,0 điểm)


a) Các phản ứng sau đây thuộc loại phản xạ gì? Hãy chỉ ra bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia điều khiển phản ứng đó?
- Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. 

- Chân co lại khi dẫm phải gai nhọn.

b) Cấu trúc nào trong tế bào thần kinh giúp chuyển thông tin từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác? Hãy giải thích cơ chế tác dụng của thuốc gây atrôpin và aminazin với người.
Câu 9. (2,0 điểm)


a) Trong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào? 

b) Tại sao hầu hết động vật sinh sản hữu tính đều là động vật đơn tính? 

Câu 10. (2,0 điểm)


a) Ure trong cơ thể được tái hấp thụ chủ yếu ở bộ phận nào của thận, tại sao? Vì sao Ure là chất độc nhưng lại được cơ thể dữ lại 40% - 50% ?


b) Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?
............................................Hết...............................................
Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LÊ QUÝ ĐÔN

(Đáp án gồm 3 trang)
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

MÔN SINH HỌC 11 - LẦN THỨ IX

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề )




	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0điểm)
	a
	Các con đường thoát hơi nước:

+ Thoát nước qua lớp cutin ở bề mặt lá; Thoát nước qua lỗ khí.

- Mặt tích cực và tiêu cực của thoát hơi nước qua lỗ khí:

+ Tích cực: Làm mát lá, tạo lực hút nước mạnh , cô đặc chất dinh dưỡng dẫn lên từ rễ tạo điều kiện cho các phản ứng sinh hóa xảy ra dễ dàng hơn, làm cô dặc chất hữu cơ tổng hợp được.

+ Tiêu cực: Làm cây mất nước do đó khi gặp hạn hán -> nguy hiểm cho cây.

- Sự thoát hơi nước qua lỗ khí ở cây xanh là tất yếu.

+ Lỗ khí không thể khép kín hoàn toàn vì phải mở để cho CO2  khuếch tán từ ngoài vào cung cấp cho quang hợp, thoát hơi nước.
	0,25

0,25
0,25
0,25

	
	b
	Đặc điểm:

- Nhờ vi khuẩn: Vi khuẩn tự do (Azotobacter, Anabaena...) và vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium, Anabaena azollae...).

- Điều kiện:  Có lực khử mạnh, được cung cấp ATP, có enzim nitrogenaza, môi trường kị khí.

- Quá trình: 

                   2H                             2H                                 2H

 

     N≡ N                     NH=NH                    NH2 - NH2                     NH3
- Vì trong điều kiện kị khí, nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa sẽ chuyển hóa NO3- thành N2.
	0,25

0,25
0,25
0,25

	2

(2,0điểm)
	a
	a) Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp ở thực vật:

        12H2O + 6CO2     ánh sáng, diệp lục      C6H12O6  + 6O2 + 6H2O 

* Sản phẩm của quang hợp có chứa O18 :


  - Trường hợp 1: C6H12O6 ; H2O 


- Trường hợp 2: O2  
	0,5

0,25

0,25

	
	b
	* Hợp chất CO2  
* Hợp chất có 14C là CO2.
Khác nhau cơ bản: QT 1 là hô hấp hiếu khí: oxi hóa hoàn toàn CHC, chất nhận e cuối cùng là C2. 

                                 QT 2 là lên men: chất nhận e cuối cùng là CHC.                                  
	0,25
0,25

0,25

0,25

	3

(2,0điểm)
	a
	- AIA: Trương dãn tế bào, ảnh hưởng tới tính hướng động.

- GA:  Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi.

- Xitokinin: làm chậm quá trình già của tế bào.
- Êtilen: kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ.

- ABA: ức chế sự nảy mầm của hạt.
	0,25

0,25
0,25

0,25

	
	b
	- Mía không ra hoa 

vì Mía là cây ngày ngắn nên thời gian tối quyết định sự ra hoa (thời gian tối liên tục và > 12h mía sẽ ra hoa), 
trong điều kiện quang chu kì này có đêm dài song bị ngắt quãng bởi bật sáng trong tối.
	0,25

0,25

0,5

	     4

(2,0điểm)
	a
	* Trong tự nhiên :

- Không qua thụ tinh :

+ Ở hoa cái : cánh hoa, nhị hoa, vòi nhuỵ khô và rụng đi, bầu (với một số bộ phận có liên quan) lớn lên thành quả như ở dứa, chuối. Do hàm lượng auxin nội sinh trong hoa cao có khả năng khuếch tán trực tiếp vào bầu mà không cần thụ tinh.
+ Một số loại quả không hạt xảy ra nhờ sự kích thích của các hạt phấn rơi trên núm nhụy, nh​ưng sau đó không có quá trình thụ tinh xảy ra, chẳng hạn như​ ở nho
- Qua thụ tinh như​ng sau đó phôi không phát triển mà bị thui đi như​ ở nho, đào, anh đào và có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp
* Trong nhân tạo : Xử lý túi phôi chưa thụ tinh hoặc vào phôi đã thụ tinh ở giai đoạn đầu bằng các chất điều hòa sinh tr​ưởng ngoại sinh:  auxin, giberelin
	0,25

0,25
0,5

0, 5

	
	b
	a. Đúng. Vì chỉ ở TV có hoa mới xảy ra quá trình thụ tinh kép
b. Sai. Vì hạt phấn chỉ tham gia vào quá trình thụ phấn, còn tinh tử tham gia vào quá trình thụ tinh
	0,25

0,25


	5

(2,0điểm)
	a
	- Là dạng ứng động không sinh trưởng.

- Do sự thay đổi sức trương nước của tế bào hình hạt đậu. 

Khi tế bào no nước, khí khổng mở để lá thoát hơi nước ra ngoài; khi tế bào thiếu nước
	0,25

0,5
0,25

	
	b
	* Nhận xét

- Ống nghiệm I: màu xanh lục

- Ống nghiệm II: màu vàng cam

- Do trong lá khoai lang chứa nhiều diệp lục, trong cà rốt chứa nhiều carôtenôit. Cả 2 loại sắc tố này đều tan trong cồn.

* Thay bằng nước, sau khi lọc thu được dung dịch không màu vì hai loại sắc tố này không tan trong nước.
	0,25

0,25
0,25

0,25

	6

(2,0điểm)
	a
	Trâu bò là động vật ăn cỏ, thức ăn giàu xenlulo nghèo Protein, lipit...Do đó:

- Chúng phải ăn nhiều -> nơi chứa cỏ phải có thể tích lớn

- Trong dịch tiêu hóa có enzim xenlulaza để phân hủy xenlulozo

- Cần nguồn Protein cung cấp cho cơ thể để sinh trưởng phát triển

=> Chỉ ở trong dạ dày mới có VSV cộng sinh tiết enzim biến đổi xenlulo. Khi thức ăn chuyển đến dạ múi khế, VSV lẫn trong thức ăn bị enzim phân giải nên đây là nguồn cung cấp Protein dồi dào cho cơ thể ĐV.
	0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	- Hít vào: không khí từ môi trường vào túi khí sau => giàu Oxi, đồng thời không khí từ phổi đẩy vào túi khí trước -> giàu cacbonic
- Thở ra: các túi khí bị co lại => chứa ít các chất khí tương ứng trên

*Không có túi khí quá trình hô hấp ở chim không xảy ra vì không có sự thông khí làm cho không khí không được lưu thông trong phổi
	0,25
0,25
0,25


	7
(2,0điểm)
	a
	            Đại diện

Đặc điểm

Cá 

Ếch 

Gà

Tim

Hai ngăn, một tâm nhĩ, một tâm thất

3 ngăn: 2 tâm  nhĩ, 1 tâm thất

4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất

Số vòng tuần hoàn

1 vòng tuần hoàn

2 vòng tuần hoàn

2 vòng tuần hoàn

Chất lượng máu

Máu nuôi cơ thể là máu giàu oxi

Máu đi nuôi cơ thể là máu pha

Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi giàu oxi


	0,5

0,5

0,5

	
	b
	Động vật có kích thước cơ thể lớn thì nhu cầu oxi và các chất dinh dưỡng lớn nên cần có hệ tuần hoàn kín để tốc độ vận chuyển máu nhanh

                               và 2 vòng tuần hoàn, trong đó có 1 vòng tuần hoàn để trao đổi khí ở phổi giúp cơ thể nhận được nhiều khí oxi
	0,25

0,25

	8

(2,0điểm)

	a


	- Môi tím tái, sởn gai ốc là phản xạ không điều kiện do hệ thần kinh sinh dưỡng chỉ huy. 
Đi tìm áo ấm mặc là phản xạ có điều kiện do hệ thần kinh vận động chỉ huy.

- Chân co lại khi dẫm phải gai nhọn là phản xạ không điều kiện do hệ thần kinh sinh dưỡng chỉ huy.
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Cấu trúc đó là xinap
- Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xinap sẽ làm mất khả năng nhận cảm của màng sau xinap với chất axetylcholin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau.
- Thuốc aminazin có tác dụng tương tự như enzim aminoxidaza là làm phân giải adrenalin, vì thế làm giảm bớt lượng thông tin về não nên dẫn đến an thần.
	0,25
0,5

0,5



	9

(2,0điểm)
	a
	- Lên cạn , thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.

Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi khuẩn xâm nhập, ...

- Khắc phục: thụ tinh trong. Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.
	0,25

0,25

0,5

	
	b

	- Hoạt động của cơ quan sinh dục tốn nhiều ATP, 
Động vật đơn tính sẽ tiết kiệm năng lượng nhưng cơ hội sinh sản lớn do chúng có khả năng di chuyển để tìm đến với nhau
	0,5

0,5

	10

(2,0điểm)
	a
	* Tại ống góp quá trình tái hấp ure là chủ yếu. 
   Nhờ tái hấp thu H2O ở ống góp làm nồng độ ure trong dịch tăng cao nên ure khuếch tán vào dịch kẽ dễ dàng
* Ure góp phần tạo Ptt cao ở đỉnh quai Henle giúp cô dặc nước tiểu ở ống góp vì Na được tái hấp thu gần hết, Ure thay Na để tạo Ptt
	0,25

0,25

0,5

	
	b
	Vào giai đoạn dậy thì, vùng dưới đồi thông qua tuyến yên :

-  Kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn.

-  Kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen. 
	0,5

0,5
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